
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0129968300 ĐINH HOÀNG MAI 12/05/2010 Nữ A7

2 0131162024 NGÔ NGÂN HÀ 09/09/2010 Nữ A7

3 0131162075 NGUYỄN HẰNG NGA 10/11/2010 Nữ A7

4 0118450363 TRƯƠNG THỊ KIM AN 27/01/2010 Nữ A7

5 0118114779 TẠ THỊ KHÁNH NGỌC 02/02/2010 Nữ A7

6 0131162161 NGUYỄN THÀNH VINH 18/03/2010 Nam A7

7 0118114835 TRẦN THỊ TRÀ MY 04/11/2010 Nữ A7

8 0131162000 KIỀU HỒNG ÂN 01/01/2010 Nữ A7

9 1761289077 TẠ THỊ PHƯƠNG ANH 19/10/2010 Nữ A7

10 0118053689 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 27/01/2010 Nữ A7

11 0129147598 NGUYỄN LAN ANH 27/03/2010 Nữ A7

12 0129113292 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 07/05/2010 Nữ A7

13 0118197885 NGUYỄN BẢO HÂN 14/09/2010 Nữ A7

14 0118182327 PHAN VĂN HIẾU 26/10/2010 Nam A7

15 0129903726 NGUYỄN PHÚC AN 23/05/2010 Nam A7

16 0118450379 PHÙNG THỊ HẢI 21/02/2010 Nữ A7

17 0131162094 NGUYỄN TUẤN PHONG 03/07/2010 Nam A7

18 0129903768 PHAN THANH THẢO 15/12/2010 Nữ A7

19 0131162135 NGUYỄN MAI TRANG 25/01/2010 Nữ A7

20 0117796929 NGUYỄN XUÂN ĐẠT 05/08/2010 Nam A7

21 0131956324 NGUYỄN ĐỨC TẤN 11/10/2010 Nam A7

22 0148991262 ĐẶNG HẢI VŨ 26/12/2010 Nam A7

23 0118450947 HOÀNG GIA NHI 06/08/2010 Nữ A7

24 0118114739 TRẦN PHƯƠNG THẢO 17/06/2010 Nữ A7

25 0129903038 NGUYỄN KHẮC THÀNH CÔNG 31/07/2010 Nam A7

26 0118458008 PHÙNG TÙNG DƯƠNG 16/07/2010 Nam A7

27 0118458323 NGUYỄN PHƯƠNG LAN 19/01/2010 Nữ A7

28 0129903051 TÔ NAM PHONG 15/07/2010 Nam A7

29 0131956315 NGUYỄN LAI KIÊN 19/11/2010 Nam A7

30 0148991170 ĐỒNG THỊ BẢO HÀ 24/07/2010 Nữ A7

31 0118450464 NGUYỄN NGỌC BẢO KIÊN 29/01/2010 Nam A7

32 0130762792 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 18/12/2010 Nữ A7

33 0118053610 LÊ CÔNG THANH 13/08/2010 Nam A7

34 0118053971 BÙI THUỲ CHI 21/09/2010 Nữ A7

35 0148991210 NGUYỄN MINH HIẾU 29/10/2010 Nam A7

36 0131162147 HOÀNG ANH TUẤN 18/06/2010 Nam A7

37 0118054083 NGUYỄN THỊ HÀ ANH 29/11/2010 Nữ A7

38 0118182403 NGUYỄN THỊ HIỀN 14/09/2010 Nữ A7

39 0131956441 NGUYỄN QUÝ HIẾU 07/10/2010 Nam A7
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40 0138775185 NGÔ ĐĂNG HUY 17/02/2010 Nam A7

41 0118182399 ĐỖ GIA BẢO 21/09/2010 Nam A7

42 0130352201 NGUYỄN GIA HUÂN 06/01/2010 Nam A7

43 0131956356 NGUYỄN ANH THƯ 02/05/2010 Nữ A7

44 0129901293 LƯƠNG MINH VŨ 11/02/2010 Nam A7

45 0118457789 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 30/06/2010 Nữ A7

46 0118182186 NGUYỄN TIẾN HUY 11/10/2010 Nam A7

47 0131162150 NGUYỄN VĂN TUYẾN 23/06/2010 Nam A7

48 0118450641 HOÀNG LÂM YÊN 21/12/2010 Nữ A7

49 0131162010 NGUYỄN PHÚ DŨNG 10/08/2009 Nam A7


